
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối vói 
cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung sửa đổi, bỗ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 

12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của các Luật vè thuế và sửa đổi, bể sung 

một số điều của các Nghị định về thuế 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cả nhãn sổ 04/2007/QH12 ngày 21 thảng 11 
năm 2007; và Luật sửa đổi, bo sung một sổ điểu của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân sổ 26/2012/QH 13 ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 
2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế so 
21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sổ 
71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 20Ỉ4; 

Căn cứ Luật thuế giả trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 thảng 6 năm 
2008 đã được sửa đổi, bổ sung một so điều theo Luật thuế giả trị gia tăng sổ 
31/2013/QH13 ngày 19 thảng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 thảng 6 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Thuế thu nhập cả nhân và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 thảng 7 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật 
sửa đoi, bo sung một sổ điều của Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 thảng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đoi, bô sung một sổ điều của các 
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 209/2013/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dan thi hành một số điểu của Luật thuế 
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giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một sổ nội dung 
như sau: 

Chương I 

CHÍNH SÁCH THUÉ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUÉ THƯ NHẬP CÁ NHÂN 
ĐÓI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Điều lẽ Người nộp thuế 

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân 
cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, 
kinh doanh theo quy định của pháp ịuật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). 
Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh dòanh bao gồm cả một số trường hợp sau: 

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy 
phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ sổ, đại lý bảo hiểm, bán 
hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấpế 

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức. 

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, 
đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm 
e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài 
chính. 

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân 
kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuốngẵ 

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kỉnh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán 

1. Nguyên tắc áp dụng 

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là 



cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 
này. 

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu từ 100 triệu 
đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, 
không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân 
của năm. 

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không 
đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh 
thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không 
phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh 
thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế 
thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số 
tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan 
thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá 
nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh 
doanh trong năm. 

Ví dụ 1: Ông A bắt đầu kinh doanh từ tháng 4 năm 2015, và dự kiến có 
doanh thu khoán của 09 tháng thực tế kinh doanh là 90 triệu đồng (trung bình 
10 triệu/tháng) thì doanh thu tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu 
đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ồng A thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia 
tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh 
từ tháng 4 năm 2015 là 90 triệu đồng. 

Ví dụ 2: Bà B đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp 
của cả năm 2015. Đến tháng 10 năm 2015 Bà B ngừng/nghỉ kinh doanh thì Bà 
B được giảm thuế khoán tương ứng với 03 tháng cuối năm 2015. 

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia 
đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân 
không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân 
được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế. 

Ví dụ 3: Hộ gia đình c được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân. 
Năm 2015 Hộ gia đình c có doanh thu kinh doanh là 180 triệu đồng (>100 
triệu đồng) thì Hộ gia đình c thuộc diện phải nộp thuế gia trị giá tăng và thuế 
thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu là 180 triệu đồng. 
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d) Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh 
doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân 
kinh doanh là đối tượng cư trú. 

2. Căn cứ tính thuế 

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu 4 

và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. 

a) Doanh thu tính thuế 

a.l) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh tb 
cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc 
bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền r 

trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh 

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán 
thuế thì doanh thu tính thuế được căn ci'r 

trên hoá đom. 

a.2) Trường hợp cá nhân kir' 
thuế khoán hoặc xác định khr 
quyền ấn định doanh thu tír' 
lý thuế. 

b) Tỷ lệ thuế t: 

b.l) Tỷ lê 
thuế thu nhậr 

r 
thuế tv 



được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không 
phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh 
thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật 
về quản lý thuế. 

c) Xác định số thuế phải nộp 

Số thuế GTGT 
phải nộp 

Số thuế TNCN 
phải nộp 

Doanh thu tính 
thuế GTGT 

Doanh thu tính 
thuế TNCN 

Tỷ ỉệ thuế 
GTGT 

Tỷ lệ thuế 
TNCN 

Trong đó: 

- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá 
nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này. 

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng 
dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này. 

d) Thời điểm xác định doanh thu tính thuế 

d.l) Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân thực hiện 
việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm 
tính thuế. 

d.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh 
(không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh 
doanh trong năm thì thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu tính 
thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc 
ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanhỂ 

d.3) Đối với doanh thu theo hoá đơn thì thời điểm xác định doanh thu 
tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 

Điều 3. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kỉnh doanh nộp thuế 
theo từng lần phát sinh 

1 ễ Nguyên tắc áp dụng 

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư 
trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh 
doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân 
hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh 
doanh của cá nhân. 

Kinh doanh không thường xuyên được xác định tuỳ theo đặc điểm hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác 
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